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(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 
 

Câu  Nội dung 
Thang  
điểm 

1 Anh (Chị) hãy phân tích chủ trương của Đảng về đường lối đẩy mạnh 

cuộc kháng chiến đến thắng lợi giai đoạn 1951-1954? Nêu ý nghĩa lịch 

sử của phong trào đấu tranh tiêu biểu giai đoạn này? 
 

   Nội dung cơ bản của của đường lối được phản ánh trong Chính cương 

của Đảng Lao động Việt Nam được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ II của Đảng (1951) gồm: 

   - Xác định tính chất của xã hội Việt Nam lúc này có 3 tính chất: “dân chủ 

nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến”.  

     - Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định là: “đánh đuổi bọn 

đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc; xóa bỏ 

những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng; 

phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội”. 

Nhưng nhiệm vụ đó có mối quan hệ khăng khít với nhau, nhưng nhiệm vụ 

chính lúc này là tập trung đấu tranh chống xâm lược, hoàn thành công cuộc 

giải phóng dân tộc. 

      - Động lực của cách mạng Việt Nam được xác định gồm có bốn giai 

cấp là: giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản và tư sản 

dân tộc, ngoài ra còn có những thân sĩ (thân hào, địa chủ) yêu nước và tiến 

bộ.  

      -  Triển vọng phát triển của cách mạng Việt Nam nhất định sẽ tiến lên 

chủ nghĩa xã hội. Đây là quá trình lâu dài, có các giai đoạn phát triển tương 

ứng với những nhiệm vụ trung tâm…. 

       - Đẩy mạnh phát triển cuộc kháng chiến về mọi mặt: Trên các mặt trận 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng, Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh việc 

chăm lo phát triển thực lực, củng cố và tăng cường sức mạnh hậu phương 

kháng chiến.  

       - Kết hợp đấu tranh quân sự và ngoại giao kết thúc thắng lợi cuộc 

kháng chiến… 

3,0 

Ý nghĩa lịch sử của phong trào đấu tranh tiêu biểu: Sinh viên 

phải đảm các yêu cầu sau: 

+ Trình bày theo nhận thức, suy nghĩ của cá nhân tối thiểu 200 từ. 

+ Có diễn đạt và đưa ra được cơ sở lý luận về thắng lợi của Chiến 

dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch đã đưa cuộc Tiến công chiến lược Đông 

2,0 
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Câu  Nội dung 
Thang  
điểm 

Xuân 1953-1954 và cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực 

dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vẻ vang. Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên 

Phủ là thắng lợi của ý chí và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt 

Nam, là thiên sử vàng của dân tộc Việt Nam, được ghi nhận là một chiến 

công vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX…. 

Tổng điểm câu 1 5,0đ 

2 Anh (Chị) hãy trình bày những quan điểm của Đảng về công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa tại Đại hội Đại biểu lần thứ VIII của Đảng  (1996)? 

Nêu ý nghĩa lịch sử của đường lối và liên hệ vai trò của sinh viên trong 

công cuộc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? 

 

    Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Đại hội Đại 

biểu lần thứ VIII của Đảng (1996): 

-Giữ vững độc lập, tự chủ, đi đôi với mở rộng quan hệ quốc tế, đa 

phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. Dựa vào nguồn lực trong 

nước chính là đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài.  

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp của toàn dân, của mọi 

thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.  

- Lấy việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự 

phát triển nhanh và bền vững.  

- Khoa học và công nghệ là động lực của công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá. Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại, tranh thủ đi 

nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định. 

- Lấy hiệu quả kinh tế làm chuẩn cơ bản để xác định phương án phát 

triển, lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ. 

- Kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh. .. 

3,0 

Nêu ý nghĩa lịch sử của đường lối và liên hệ vai trò của sinh viên trong 

công cuộc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh viên 

phải đảm bảo được các điều kiện sau: 

      + Trình bày theo nhận thức, suy nghĩ của cá nhân tối thiểu 200 từ. 

      + Có diễn đạt và đưa ra được các cơ sở lý luận về ý nghĩa đường lối về 

phát triển CNH, HĐH tại Đại hội VIII đánh dấu bước ngoặt của Đảng, đưa 

đất nước sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 

dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn 

minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa… 

      + Có diễn đạt và đưa ra được vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong 

công cuộc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

2,0 

Tổng điểm câu 2 5,0đ 


